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Khoanh vào chữ (A, B, C, D) đặt trước câu trả lời đúng.( Từ câu 1 đến câu 6)

Câu 1. Số bốn triệu bốn trăm linh năm nghìn hai trăm mười ba viết là: (0,5điểm)
          A. 445213

 B. 445312

  C. 4405312             D. 4405213
Câu 2. Trong các số : 1890;  1945;  1969;  1954 số lớn nhất là số nào? (0,5điểm)
          A. 1945                   B. 1890                   C. 1969                   D. 1954

Câu 3. Chữ số 8 trong số 1238564 có giá trị là bao nhiêu? (0,5điểm)

          A. 80000                 B. 8000                   C. 800                     D. 80

Câu 4.  Chữ số 7 trong số 587964 thuộc hàng nào? (0,5điểm)
          A. Hàng trăm 
B. Hàng nghìn     C. Hàng chục

D. Hàng đơn vị
Câu 5.     Hình vẽ bên có mấy góc vuông? (0,5điểm)

 A. 1                       B. 2                   C.  3                      D. 4

Câu 6. Hình vuông  có cạnh 9 cm thì diện tích là bao nhiêu? (0,5điểm)
           A. 32 cm
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              B. 81 cm
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        C.  48 cm           D. 144cm

Câu 7:  Điền số thích hợp vào chỗ chấm ( 1 điểm)

            a. 3 tạ 72 kg          =………..       kg                        

            b. 1 thế kỉ 10 năm = ………        năm
Câu 8: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm)
               a. 48352 + 21026                                        b.   987864 - 783251

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                         c. 5937  x 7                                                   d. 1701 : 9   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9 : Đúng  ghi  Đ, sai ghi  S vào ô trống : (1 điểm)
        a) Trung bình cộng của ba số tự nhiên 32, 34, 36 là 34 .


     b) Chữ số 3 trong số 1238564  thuộc lớp triệu.  




        c) 2 phút 10 giây = 130 giây.

        d) Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số là 10.Thì số lớn là 30, số bé là 40.
Câu 10 : Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam? 
(2 điểm) 
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Câu 11: Tìm x biết : (1điểm)
                            (4265 - x) + 28 = 7264 - 3927
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